
SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :           /BV-VTTBYT
V/v đề nghị báo giá thiết bị y tế

Hà Giang, ngày       tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh Thiết bị y tế và vật tư xét nghiệm.

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cung ứng Thiết bị y tế (Có Phụ lục kèm theo). Để có căn cứ xây dựng kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các công ty cung cấp báo giá của hàng hóa 
(theo mẫu báo giá kèm theo).

- Thời gian báo giá: Trước 17h00 ngày 15/02/2025.
- Hình thức nhận báo giá:
+ Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện 

và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Phòng VTTBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 
Giang, Tổ 10 Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang. Điện thoại: 
0976.334.981.

+ Bản file mềm gửi vào địa chỉ mail: hoangquocbao78@gmail.com.
Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, Phòng VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Dũng



MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số             /BV-VTTBYT ngày         tháng    02     năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang)

Công ty:…..
Địa chỉ: ……
Điện thoại:…..
Email:……
Mã số thuế:…..

BÁO GIÁ
THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang chúng tôi Công ty…. Xin gửi tới Bệnh viện bản báo giá các mặt hàng sau:
1. Báo giá Thiết bị y tế

Thông tin đã trúng 
thầu trong vòng 12  

tháng

STT Tên hàng 
hóa mời thầu

Tên hàng 
hóa theo 

QĐ 
5086/theo 
giấy phép 
lưu hành

Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã 
hiệu

Mã 
hàng 
hóa

Số 
đăng ký 

lưu 
hành/ 
GPNK

Phân 
loại 

TTBYT

Quy 
cách 
đóng 
gói

Hãng sản 
xuất/ 

Nước sản 
xuất

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn 
giá

Thành 
tiền

Đơn giá 
trúng 
thầu 
tham 
khảo

Quyết 
định, ngày 
tháng, nơi 
trúng thầu

1 Bôi trơn 
ống tủy Bôi trơn ống tủy - Tuýp 7g Tuýp 2

2 Calcium 
Hydroxide Calcium Hydroxide - Lọ 10g Lọ 5

3

Dung dịch 
làm mềm 
gutta 
Carvene

Dung dịch làm mềm gutta 
Carvene - Lọ 10ml Lọ 1

4

Trám bít 
ống tủy 
Endometh
asone

Trám bít ống tủy 
Endomethasone - lọ 14g Lọ 3



Thông tin đã trúng 
thầu trong vòng 12  

tháng

STT Tên hàng 
hóa mời thầu

Tên hàng 
hóa theo 

QĐ 
5086/theo 
giấy phép 
lưu hành

Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã 
hiệu

Mã 
hàng 
hóa

Số 
đăng ký 

lưu 
hành/ 
GPNK

Phân 
loại 

TTBYT

Quy 
cách 
đóng 
gói

Hãng sản 
xuất/ 

Nước sản 
xuất

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn 
giá

Thành 
tiền

Đơn giá 
trúng 
thầu 
tham 
khảo

Quyết 
định, ngày 
tháng, nơi 
trúng thầu

5
Bôi trơn 
ống tủy 
Glyde

Bôi trơn ống tủy Glyde - Tuýp 
3ml Tuýp 4

6 Côn giấy Côn giấy. Hộp 200 ống Hộp 30

7 Kim gai Kim gai. Chiều dài:21mm, 
Size: 1, 2, 3, 4, 5,6. Vỉ 6 cây Vỉ 30

8 Lèn dọc 
Pluggers

Lèn dọc Pluggers. Chiều 
dài:25mm (Size: 15, 20,25,30, 
35, 40,15-40.). Vỉ 6 cây

Vỉ 3

9 Lèn ngang 
Spreaders

Lèn ngang Spreaders. Chiều 
dài: 25mm (Size: 15, 
20,25,30, 35, 40,15-40). Vỉ 6 
cây

Vỉ 3

10 Lentulo
Lentulo. Chiều dài: 21mm, 
25mm (Size: 25, 30, 35,40, 
25-40). Vỉ 4 cây

Vỉ 5

11 Dũa 
Size:08

Dũa. Chiều dài: 21mm, 
25mm. Size: 08. Vỉ 6 cây Vỉ 20

12

Dũa. Size 
15,20,25,3
0,35,40, 
15-40

Dũa. Chiều dài: 21mm, 25mm 
(Size 15,20,25,30,35,40, 15-
40). Vỉ 6 cây

Vỉ 20



Thông tin đã trúng 
thầu trong vòng 12  

tháng

STT Tên hàng 
hóa mời thầu

Tên hàng 
hóa theo 

QĐ 
5086/theo 
giấy phép 
lưu hành

Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã 
hiệu

Mã 
hàng 
hóa

Số 
đăng ký 

lưu 
hành/ 
GPNK

Phân 
loại 

TTBYT

Quy 
cách 
đóng 
gói

Hãng sản 
xuất/ 

Nước sản 
xuất

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn 
giá

Thành 
tiền

Đơn giá 
trúng 
thầu 
tham 
khảo

Quyết 
định, ngày 
tháng, nơi 
trúng thầu

13 Mũi nạo 
ngà

 Mũi nạo ngà Chiều dài: 22, 
28, 34mm Size: 1, 2, 3, 4, 
5,6,1-6. Hộp 6 cái

Hộp 2

14 Cortisomo
l hàn tuỷ Cortisomol hàn tuỷ. Hộp 25g Hộp 2

15
Protaper 
máy 
Dentsply

Protaper máy Dentsply. Chiều 
dài: 21, 25, 31mm  Size: Xs, 
S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Xs-
F3. Hộp 6 cái

Hộp 2

16
Protaper 
tay 
Dentsply

Protaper tay Dentsply. Chiều 
dài: 21, 25, 31mm   Size: Xs, 
S1, S2,F1, F2, F3, Xs-F3. Hộp 
6 cái

Hộp 2

17 Trâm trơn
Trâm trơn. Chiều dài: 52mm. 
Size: 000, 00, 0, 1,2,3. Vỉ 12 
cây 

Vỉ 3

18

Chất hàn 
tạm 
Caviton 
GC

Chất hàn tạm Caviton GC. 
Hộp 30g Hộp 2

19
Chất hàn 
tạm 
Ceivitron

Chất hàn tạm Ceivitron. Hộp 
30g Hộp 5

20 Giấy cắn 
GC

Giấy cắn GC. Độ dày: 
101.6μm. Màu xanh-đỏ. Hộp 
10 xấp, 10 tờ/xấp

Hộp 01



Thông tin đã trúng 
thầu trong vòng 12  

tháng

STT Tên hàng 
hóa mời thầu

Tên hàng 
hóa theo 

QĐ 
5086/theo 
giấy phép 
lưu hành

Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã 
hiệu

Mã 
hàng 
hóa

Số 
đăng ký 
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cách 
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Hãng sản 
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định, ngày 
tháng, nơi 
trúng thầu

21 Nong
Nong. Chiều dài: 21mm, 
25mm (Size 15, 20, 25, 30,35, 
40, 15-40). Vỉ 6 cây

Vỉ 20

22 Xi măng 
trám

Màu A3. A3.5, Bột 15g,   
Nước 6.4ml. Hộp 9g Hộp 4

23 Xi măng 
gắn Bột 35g, Nước 20ml. Hộp 35g Hộp 2

24 Super-
Snap Mini

Bộ gồm 48 đĩa, 1 cán, 1 cao su 
đánh bóng Bộ 01

25

Axit 
Etchant 
Prime 
Dent

Axit Etchant Prime Dent. 
Tuýp 5g Tuýp 3

26 Kim tiêm Kim tiêm, Size: 27G (0.4 x 
22mm). Hộp 100 chiếc Hộp 5

27 Kim tiêm 
trẻ em

Kim tiêm trẻ em. Size: 30G 
(0.3 x 21mm). Hộp 100 chiếc Hộp 5

28 Tăm bông Tăm bông. Lọ 100 cây Lọ 2

29 Tê bôi Tê bôi. Lọ 29.6ml Lọ 2



Thông tin đã trúng 
thầu trong vòng 12  

tháng

STT Tên hàng 
hóa mời thầu

Tên hàng 
hóa theo 

QĐ 
5086/theo 
giấy phép 
lưu hành

Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã 
hiệu

Mã 
hàng 
hóa

Số 
đăng ký 

lưu 
hành/ 
GPNK

Phân 
loại 

TTBYT

Quy 
cách 
đóng 
gói

Hãng sản 
xuất/ 

Nước sản 
xuất

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn 
giá

Thành 
tiền

Đơn giá 
trúng 
thầu 
tham 
khảo

Quyết 
định, ngày 
tháng, nơi 
trúng thầu

30
Hộp đựng 
bông cồn 
nhỏ

Hộp đựng bông cồn nhỏ. Kích 
thước: 5 x 7cm Cái 2

31
Hộp đựng 
bông cồn 
vừa

Hộp đựng bông cồn vừa. Kích 
thước: 6 x 8.5cm Cái 03

32
Hộp đựng 
bông cồn 
to

Hộp đựng bông cồn to. Kích 
thước: 10 x 11cm Cái 03

33 Giật chụp 
tay

Giật chụp tay. Bộ gồm 1 tay 
và 3 đầu

Bộ/Cá
i 01

34
Kéo cắt 
nhỏ Loại 
cong

Kéo cắt nhỏ Loại cong Cái 3

35
Kéo cắt 
nhỏ Loại 
thẳng

Kéo cắt nhỏ Loại thẳng Cái 3

36 Cây hàn 
thẩm mỹ

Cây hàn thẩm mỹ. Cây 2 đầu 
dẹt Cái 3

37 Gutta hàn 
tuỷ

Gutta hàn tuỷ.  Size: F1, F2, 
F3, F1-F3. Hộp 6 ống 60 cây Hộp 30

38 Ống hút 
nước bọt Ống hút nước bọt. Túi 100 cái Túi 20



Thông tin đã trúng 
thầu trong vòng 12  

tháng

STT Tên hàng 
hóa mời thầu

Tên hàng 
hóa theo 

QĐ 
5086/theo 
giấy phép 
lưu hành

Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã 
hiệu

Mã 
hàng 
hóa

Số 
đăng ký 

lưu 
hành/ 
GPNK

Phân 
loại 

TTBYT

Quy 
cách 
đóng 
gói

Hãng sản 
xuất/ 

Nước sản 
xuất

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn 
giá

Thành 
tiền

Đơn giá 
trúng 
thầu 
tham 
khảo

Quyết 
định, ngày 
tháng, nơi 
trúng thầu

39 Đài cao su 
đánh bóng

Đài cao su đánh bóng. Hộp 
144 cái Cái 100

40 Cốc nhựa 
cứng trong

Cốc nhựa cứng trong. Dây 20 
cốc Dây 20

41 Dầu xịt tay 
khoan Dầu xịt tay khoan. Chai 560ml Chai 2

42 Giấy đánh Giấy đánh loại nhỏ Tập 1

43 Mũi khoan Mũi khoan. Vỉ 5 mũi Vỉ 10

44
Hộp hấp 
mũi khoan 
tròn

Hộp hấp mũi khoan tròn Cái 3

45 Thước đo 
nội nha Thước đo nội nha Cái 03

46
Composite 
hàn răng 
lỏng diafil 

Composite hàn răng lỏng 
diafil. Tuýp 2g Tuýp 20

Tổng số: 46 Mặt hàng

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày…tháng 02 năm 2025.
3. Chúng tôi cam kết:



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh  hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 
pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vị phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

 …………., ngày        tháng   02   năm 2025
               ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                                                     [ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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